
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

2 GS01 Phan Ngọc Dũng 02/12/1969

Toor16, Khu phố 4, Lý 

Thƣờn g Kiệt, TP Quy 

Nhơn, Bình Đinh

022069008425 Đại học Xây Dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH xây dựng 

Quang Thắng Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

4 GS01 HÀ NGUYÊN VĨ 10/4/1994 Phù Cát, Bình Định 052094010702 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp không cung cấp

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

6 QLDA ĐẶNG TRUNG HIẾU 03/02/1999 Tuy Phƣớc, Bình Định 215460134 Kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án Hạng III
Bộ CH Bộ đội biên 

phòng tỉnh

Trƣờng Học viện hậu 

cần

TK14

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nƣớc - thoát nƣớc; chất thải 

rắn

Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

8 GS10 NGUYỄN VĂN PHÚC 26/4/1989 Đà Nẵng 048089000591
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH ĐTXD 

Dacinco

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

9 GS10 PHẠM HỮU VŨ 15/4/1985 Quảng Trị 045085007582
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH ĐTXD 

Dacinco

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

10 GS10 PHAN THANH TRUNG 28/4/1977 Tây Sơn, Bình Định 052077022222
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ

Đại học giao thông vận 

tải

11 GS10 LÊ KHÁNH TRÌNH 26/02/1985 Quy Nhơn, Bình Định 215568054
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ

Đại học giao thông vận 

tải

12 GS10 NGUYỄN VĂN DƢ 01/11/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078007085
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ

Đại học giao thông vận 

tải

13 GS10 NGUYỄN TRỌNG DŨNG 12/01/1972 Quy Nhơn, Bình Định 052072010868
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ

Đại học giao thông vận 

tải

14 GS10 NGUYỄN TIẾN HÙNG 15/10/1975 Phù cát, Bình Định 042075012240
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ

Đại học giao thông vận 

tải

15 TK09 PHAN SỸ Ý 06/6/1990 Tuy Phƣớc, Bình Định 052090019552
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH ĐTCN 

SaNa VN
Đại học 

16 GS10 BÙI HỒ DIỆP TOÀN 28/01/1997 Hoài Ân, Bình Định 052097000873
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ
Đại học Duy Tân

17 GS10 VÕ TIẾN ANH 13/4/1973 Phù cát, Bình Định 035073004817
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ

Đại học giao thông vận 

tải

18 GS10 PHAN HỮU TRÀ 16/3/1990 An Nhơn, Bình Định 052090019131
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN 
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH An Vĩnh 

Phƣớc
Đại học Bình Dƣơng

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

20 PLGS PHẠM TĂNG 02/01/1974 Bình Định 052074003025
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
PLGiám sát thi công xây dựng Hạng II

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Đại học giao thông vận 

tải

21 GS10 LÊ HỮU TỶ 15/10/1991 Phù cát, Bình Định 052091009602
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH 

XDTHDV Tiến Thành
Đại học Đông Á

22 GS10 LÊ MINH THẮNG 17/02/1987 Phù Mỹ, Bình Định 215024381
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH 

XDTHDV Tiến Thành

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng

23 GS10 ĐẶNG MẬU THỂ 28/02/1987 Phù Mỹ, Bình Định 052087005304
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH 

XDTHDV Tiến Thành
Đại học Đông Á

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

25 GS06 LÊ THANH TÚ 09/06/1991 Phù Mỹ, Bình Định 215147785
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

CÔng ty TNHH 

XDTHDV Tiến Thành
Đại Học Quy Nhơn

26 GS10 NGUYỄN CÔNG MINH 07/9/1986 Đà Nẵng 052086009958
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN 
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH XD 

Thuận Đức

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

CÔng ty TNHH 

XDTHDV Tiến Thành
Đại học Cần Thơ

Đại học thủy lợi

24 NGUYỄN ĐỨC TIN 14/8/1981 Quy Nhơn, Bình Định 052081012155 Kỹ sƣ XD

Kỹ sƣ Thủy lợi 
CÔNG TY TNHH 

XDTH An THỊNH

Đại học
Công ty TNHH TVXD 

Thái Hòa
Đại học Nha Trang

19 PHẠM VĂN VINH 26/11/1968 Quy Nhơn, Bình Định 001068033603

3 Lê Thanh Tiến 20/08/1991
Nhơn Mỹ, Tx An Nhơn, 

Bình Định
052091011651

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 5-2023

không cung cấp1 Nguyễn Xuyên Trƣờng 23/07/1987
Phú Thuận, Ân Đức, 

Hoài Ân
052087016107 Đại học Đại học Đà Nẵng

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN XD An Minh
LÊ MINH HUY 08/01/1994 Vĩnh Thạnh - Bình Định 052094007404 không cung cấp5

PHẠM VIẾT CƢỜNG 02/5/1983

10 Phạm Ngọc Thạch, 

Tổ 33A, KV5, Phƣờng 

Trần Phú, TP. Quy 

Nhơn, T. BĐ

211787138 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc
Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH kiến trúc Hà Nội7



27 GS10
NGUYỄN HOÀNG PHI 

DIỄM
29/9/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085006754

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

CÔng ty TNHH XD 

Thuận Đức

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

28 GS10 TRẦN HUY CHƢƠNG 05/9/1988 Tuy Phƣớc, Bình Định 215021370
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

CÔng ty TNHH 

TVTKXD Huy Hoàng
không cung cấp

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

30 DG01 TRỊNH TRẦN TIÊN 01/9/1989 Tuy Phƣớc, Bình Định 052089009629
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông
Định giá xây dựng Hạng III

Trung Tâm nƣớc sạch 

&VSMTNT

Đại học giao thông vận 

tải

31 TK13 NGÔ TÙNG THIỆN 10/4/1985 Phù cát, Bình Định 052085008914 Kỹ sƣ kỹ thuật cơ sở HT
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
Hạng III

CÔng ty TNHH ĐTXD 

Bảo Hùng
Đại học 

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

KS02 khảo sát địa hình Hạng III

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

35 GS02 NGUYỄN QUANG HƢNG 08/9/1983 Quy Nhơn, Bình Định 052083013448 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng II không cung cấp

Đại Học sƣ phạm KT 

TP HCM

36 GS10 HỒ TRUNG PHÁT 10/8/1975 Quy Nhơn, Bình Định 051075009692
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng 
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

37 QLDA NGUYỄN TỐ NGHỊ 07/11/1985 Hoài Ân, Bình Định 211897105 Kĩ sƣ xây dựng Quản lý dự án Hạng III
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Hoài Ân
Đại học 

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

39 GS10
NGUYỄN PHẠM HOÀNG 

PHƢƠNG
08/4/1970 Quy Nhơn, Bình Định 052070016082

Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng 
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

CÔng ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

40 QLDA ĐẶNG HỒNG THÁI 23/3/1990 An Nhơn, Bình Định 215121218
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án Hạng III

CÔng ty TNHH An 

Nhơn Land
Đại học 

41 PLGS NGUYỄN CÔNG TÌNH 01/4/1983 Tây Sơn, Bình Định 211766062
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III không cung cấp

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng II

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng II

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng II

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

46 GS10 PHAN VĂN HÒA 20/6/1996 Tuy Phƣớc, Bình Định 052096004061 Kỹ sƣ điện - điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại Học Quy Nhơn

47 GS10 LƢU QUANG VŨ 29/7/1997 Gia Lai 064097000322 Kỹ sƣ điện - điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại Học sƣ phạm Vinh

Đại Học Quy NhơnKỹ sƣ điện
CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long
45 CÙ VĂN THANH 04/01/1985 Phù cát, Bình Định 052085012864

CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Đại Học Quy Nhơn

44 TRẦN ĐỨC THẮNG 30/5/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078005665 Kỹ sƣ điện

Kỹ sƣ điện
CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long
43 ĐỖ THANH HÙNG 15/9/1981 Phù cát, Bình Định 052081006737

CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

không cung cấp

42 NGUYỄN XUÂN TRUNG 10/3/1979 Quy Nhơn, Bình Định 211683785 Kỹ sƣ điện

Kỹ sƣ thủy lợi
CÔng ty TNHH Thanh 

Tuấn
38

NGUYỄN TRUNG 

CƢỜNG
10/10/1970 Vĩnh Thạnh, Bình Định 030070020672

CÔng ty TNHH ĐTXD 

Bảo Hùng
Đại học 

Cao đẳng XD số 3

34 HOÀNG TRUNG TÍN 18/11/1994 Tây Sơn, Bình Định 215262903 không cung cấp

Trung cấp xây dựng 

DD&CN 

Công ty TNHH TVXD 

Trọng Nguyên
33 TRẦN VĂN SÍNH 06/4/1988 Tây Sơn, Bình Định 052088012056

Công ty TNHH TVXD 

Trọng Nguyên

Cao đẳng giao thông 

vận tải

không cung cấp không cung cấp

32 PHAN DUY TUẤN 27/6/1992 Tây Sơn, Bình Định 052092016053
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật giao thông

29 HỒ PHƢƠNG ÍCH 10/5/1991 Tuy Phƣớc, Bình Định 05209101830
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN 



48 GS10 ĐẶNG THẾ QUANG 02/9/1996 An Nhơn, Bình Định 052096010705 Kỹ sƣ điện - điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long

Đại Học Công nghiệp 

thực phẩm TP HCM

49 GS10 NGUYỄN MINH TƢỜNG 20/6/1997 Quy Nhơn, Bình Định 052097006432 Kỹ sƣ điện - điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại Học Quy Nhơn

50 GS10
TRẦN PHẠM DUY 

CƢỜNG
10/02/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078013347 Kỹ sƣ điện kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

CÔng ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại Học Quy Nhơn

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

53 QLDA PHẠM LÊ HOÀNG 31/05/1989 Quy Nhơn, Bình Định 052089013939 Kỹ sƣ  xây dựng Quản lý dự án Hạng III
CÔng ty TNHH ĐTXD 

Phú Mỹ

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng II

55 DG01 LÊ THỊ BÍCH VI 20/6/1994 Tuy Phƣớc, Bình Định 052194014552 Kỹ sƣ kinh tế xây dựng Định giá xây dựng Hạng III
CÔng ty TNHH 

XD&DVĐC Tấn Phát

Đại học giao thông vận 

tải

PLGS PL.Giám sát thi công Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

59 GS01 NGÔ THANH LÂN 11/03/1993 Tuy Phƣớc, Bình Định 052093011330 Kỹ sƣ  xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔng ty TNHH Minh 

Tƣờng

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

60 GS06 VÕ CÔNG HÙNG 10/8/1991 Phù Cát, Bình Định 052091008730 
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng 
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

Ban Quản lý dự án Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh
không cung cấp

61 GS10 NGUYỄN HỒNG THẮNG 05/6/1987 Nghệ An 040087039473 Kĩ sƣ xây dựng cầu hầm Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
CÔng ty TNHH 

XDTHDV Tiến Thành

Đại học giao thông vận 

tải

Đại Học Quy NhơnKĩ sƣ xây dựng DD&CN
Công ty TNHH 

TV&XDTH Hữu Tình
58 NGUYỄN NGỌC TÌNH 21/8/1991 Phù Cát, Bình Định 052091009365

không cung cấp Đại học 

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

57 TRẦN VĂN CHIẾN 28/11/1983 An Nhơn, Bình Định 052083013872
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng 

Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng 

Ban QLDA giao thông 

tỉnh
56 NGUYỄN AN KIẾNG 30/9/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080002309

không cung cấp
Đại học giao thông vận 

tải

Đại học giao thông vận 

tải

54 PHAN NGỌC CHÍNH 01/7/1993 Phù Mỹ, Bình Định 052093013253
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông

Kĩ sƣ xây dựng DD&CN không cung cấp52 NGUYỄN VĂN THẮNG 07/7/1991 Phù Mỹ, Bình Định 215227777

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên Thành
Đại học 51 PHẠM HUY BÌNH 15/12/1989 Hoài Ân, Bình Định 052089004335 Kĩ sƣ xây dựng 


